
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai Hương – Nguyễn Thị Nguyệt. 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/04 đến 09/04 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Tuần 2 

Từ 12/04 đến 16/04 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Tuần 3 

Từ 19/04 đến 23/04 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Tuần 4 

Từ 26/04 đến 30/04 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 100% trẻ được đo thân nhiệt và xịt khuẩn tay; thực 

hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. điểm danh những bạn chưa đến lớp.  
 

* Thể dục sáng: - Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

- Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về phía trước 

- Chân: Ngồi khuỵu gối ( tay đưa cao, ra trước) 

- Bật nhảy: Tiến, lùi. (MT1)  
 

MT1 

Trò chuyện 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về:  

+ Sự kỳ diệu của nước: Nước có thể đổi màu, có thể “leo dốc”, có các dạng khác nhau: rắn, lỏng, 

hơi; nước có nhiều lợi ích đối với con người…. 

+ Một số hiện tượng tự nhiên với cuộc sống con người: mưa, nắng, gió, bão, giông, tuyết, lốc… lợi 

ích, tác hại của chúng đối với cuộc sống con người. 

+ Mùa hè thú vị của bé: Bé được đi du lịch khắp nơi: Khám phá những điều thú vị khi được nghỉ hè. 

- Nghe nhạc, nghe hát về: các mùa, các hiện tượng tự nhiên. 

- Chơi các trò chơi dân gian: dung dăng dung dẻ, bắt cua bỏ giỏ, ô ăn quan   

 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ về biển  
Vận động 

- Nhảy khép và tách 

chân qua 7 ô  

Đập và bắt bóng  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán theo ý thích  
Vận động 

- BTTH: + Bật tách 

khép chân  

+ Ném xa bằng 1 tay  

+ Chạy 12m  

MT46, 

MT39, 

MT75, 

MT103 
T3 

Làm quen chữ viết 

Tập tô g,y  
Làm quen chữ viết 

Làm quen với chữ v,r  
Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ v,r 

(MT75)  

Làm quen chữ viết 

Tập tô v,r  

T4 Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán 



Dạy trẻ nhận biết 

các thứ trong tuần 

(MT46)  
 

- Nhận biết ý nghĩa các 

con số trong cuộc sống 

(MT39)  

Dạy trẻ đo độ lớn 1 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo khác nhau  

Đếm và phân nhóm 

các con vật theo dấu 

hiệu cho trước  

T5 

Khám phá 

Sự chuyển động 

của nước.  

Khám phá 

Nước sạch, nước bẩn, 

nước ô nhiễm.  

Khám phá 

Vai trò của nước với 

con người.  

Khám phá 

Một số hiện tượng tự 

nhiên trong mùa hè.  

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Vận động 

theo TTPH: « Cho 

tôi đi làm mưa với 

» 

NDKH: + Nghe 

nhạc - nghe hát : « 

Mưa rơi ». Dân ca 

Xá  

TCÂN : Tai ai tinh  

Văn học 

Thơ: Cầu vồng  
Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “ Em 

yêu biển lắm 

NDKH: Nghe hát “ 

Giọt mưa và em bé”  

+TCÂN: “Ô chữ biết 

hát” (MT103)  
 

Văn học 

Truyện: Giọt nước tý 

xíu  

Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1 

* HĐ có chủ đích 

- QS: Bầu trời 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 

- HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - Giao lưu TCVĐ với A1 

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3 

- Chăm sóc góc thiên nhiên 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Trời mưa 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- TCVĐ: Mưa nhỏ, mưa to. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ. 

* Chơi tự do với vòng, bóng, phấn và các đồ chơi trên sân trường  
 

MT96, 

MT29 



Tuần 2 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát thiên nhiên (MT96)  

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3 

- HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - Giao lưu HĐG với C2 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 

- Làm các thí nghiệm với nước (nước bốc hơi , nước đóng đá, hòa tan các chất bằng nước,…) 

(MT29)  

* Trò chơi: 

- Ai nhanh nhất. 

- Ném còn 

- Ô tô và chim sẻ  

- Cá sấu lên bờ 

- Quạt bóng 

* Chơi tự do với vòng, bóng, phấn và các đồ chơi trên sân trường  
 

Tuần 3 

* HĐ có chủ đích 

- Thí nghiệm: Chai có đựng gì không? 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 

- HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - Giao lưu HĐG với D1 

- Hoạt động 'Thổi nước ra khỏi chai" 

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3 

* Trò chơi: 

- Thi ai nhanh 

- Trời nắng, trời mưa 

- Trèo lên xuống ghế  

- Nhảy bao bố 

* Chơi tự do với vòng, bóng, phấn và các đồ chơi trên sân trường  
 

Tuần 4 

* HĐ có chủ đích 



- QS thí nghiệm nước "leo dốc". 

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3 

- HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - Giao lưu TCVĐ với A3 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 

- Thử nghiệm với quả bóng bằng cao su. 

* Trò chơi: 

- Ô tô và chim sẻ  

- Nhảy sạp 

- Bịt mắt đánh trống 

- Ai nhanh nhất. 

- Nhảy qua suối nhỏ. 

* Chơi tự do với vòng, bóng, phấn và các đồ chơi trên sân trường  
 

Hoạt động 

chơi góc 

*Góc trọng tâm: Xây dựng Công viên nước Hồ Tây(T1,3) Xây dựng. Tập pha nước cam, chanh 

(T2). Xây dựng bãi biển Sầm Sơn(T4) 

* Góc phân vai:  

- Gia đình: Đi chơi công viên nước, chăm sóc em bé 

- Bán hàng: các loại rau quả, thực phẩm, hoa, bưu thiếp, đồ uống...  

* Góc học tập: Tập sao chép chữ, từ dưới tranh. Tìm chữ cái trong từ, sờ và đoán tên chữ cái, nối cái 

trong từ với chữ cái in. Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. 

Nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 10. Làm bài tập chia nhóm có số lượng là 10 thành hai 

phần, tập đong, đo nước. 

* Góc văn học: Tập kể lại chuyện: Sự tích Sơn Tinh, Thủy Tinh, Truyện Giọt nước Tý Xíu. Xem 

sách, truyện, làm rối, biểu diễn rối. Làm sách tranh: Các hiện tượng thiên nhiên bé thích 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, Làm thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan, nước leo dốc, sự 

chuyển màu của nước...làm con nghé, chơi với bèo tây, lá dừa, vẽ tranh bằng màu nước. 

* Góc vận động: Đi cà kheo, bật ô.  
Hoạt động khác: 

- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số (MT7)  
 

- Làm tranh truyện và kể chuyện theo tranh (MT72)  

-Đọc các chữ số ở xung quanh (MT38)  

MT7, 

MT72, 

MT38, 

MT114, 

MT8, 

MT90, 

MT111 



-Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 

(MT114)  

- Dạy: Cách mời trà, rửa cốc (MT8)  

- Làm dây hoa trang trí lớp nhân dịp sinh nhật Bác (MT90)  

- Nặn theo ý thích (MT111)  

- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số (MT7)  

- Làm tranh truyện và kể chuyện theo tranh (MT72)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn 

uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe.  

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, trẻ biết chờ cô khi chải đầu buộc 

tóc   

 

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1 

- Tập TD: Nhảy khép và tách chân  

- Truyện: Cô con út của ông mặt trời  

- Bé LQVT trang 22 . Ôn tập tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm bằng các cách khác nhau. 

(MT37)  

- Trò chơi: Nói nối tiếp (MT62)  

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
 

* Tuần 2 

- Vẽ hiện tượng tự nhiên bé thích  

- Hát: "Tôi là gió” 

- Bài tập TH: Cách hỏi, gọi người lớn giúp đỡ khi bị lạc. (MT19)  
 

- Thi làm hướng dẫn viên du lịch, Hành trình văn hóa, Thi kể chuyện về địa danh nổi tiếng (MT91)  

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..  
 

MT37, 

MT62, 

MT19, 

MT91, 

MT23, 

MT55, 

MT89 



* Tuần 3 

- Giải câu đố về hiện tượng tự nhiên. 

- Thơ: Nắng bốn mùa 

- Bé LQVT trang 11 

- Thực hành khi gặp các biển báo cần phải thực hiện như thế nào. Tạo các tình huống cho trẻ làm 

hành vi Đ-S (MT23)  

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..  
  

* Tuần 4 

- Vẽ về biển. 

- Hát “Quê hương tươi đẹp” 

- Kể chuyện theo tranh chuyện: sự tích bánh chưng, bánh dày, vẽ tranh, tô màu các hoạt động trong 

ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương (MT55)  

- Kính yêu Bác Hồ: nghe chuyện, hát, đọc thơ, xem clip, trò chuyện, làm sản phẩm tạo hình. 

(MT89)  

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..  
 

Chủ đề - Sự 

kiện  
Sự chuyển động của nước.  

Nước sạch, nước bẩn, nước ô 

nhiễm.  

Vai trò của nước với con 

người.  

Một số hiện tượng tự 

nhiên trong mùa hè  
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ngày 25/3/2021, duyệt KH tháng 4 

  



  

  

 


